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THÔNG TƯ

Hướng dẫn thi hành một số điều của Quyết định số 136/2005/QĐ-TTg ngày

09/06/2005

của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ tài chính từ ngân sách nhà nước

để thi hành án dân sự

 

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2003 về chức năng,

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

 

Căn cứ Quyết định số 136/2005/QĐ-TTg ngày 09 tháng 06 năm 2005 của Thủ tướng

Chính phủ về việc hỗ trợ tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án dân sự,

Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Quyết định số 136/2005/QĐ-TTg

ngày 09 tháng 06 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Thông tư này hướng dẫn thực hiện một số quy định của Quyết định số

136/2005/QĐ-TTg ngày 09/06/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ tài

chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án dân sự (dưới đây gọi chung là Quyết

định 136/2005/QĐ-TTg). Đối với những nội dung khác không được hướng dẫn tại

Thông tư này phải được thực hiện theo đúng các quy định của Quyết định

136/2005/QĐ-TTg.

2. Việc hỗ trợ tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án dân sự hướng dẫn tại

Thông tư này được áp dụng đối với bản án, quyết định dân sự có hiệu lực thi hành

kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2004 (ngày Pháp lệnh thi hành án dân sự có hiệu lực thi
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hành) nhưng chưa được thi hành, thuộc đối tượng được quy định tại Điều 1 và có đủ

các điều kiện theo quy định tại Điều 2 Quyết định 136/2005/QĐ-TTg.

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Đối tượng được hỗ trợ tài chính để thi hành án gồm:

1.1. Cơ quan nhà nước;

1.2. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội và các cơ quan, đơn vị thuộc tổ chức

chính trị, tổ chức chính trị - xã hội hoạt động hoàn toàn bằng kinh phí do ngân sách

nhà nước cấp;

1.3. Đơn vị sự nghiệp do nhà nước thành lập, được ngân sách nhà nước bảo đảm

toàn bộ kinh phí hoạt động;

1.4. Đơn vị thuộc lực lượng vũ trang được nhà nước bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt

động.

1.5. Đối với các tổ chức phải thi hành án quy định tại các điểm từ điểm 1.1 đến điểm

1.4 Khoản này đã bị chia, tách, giải thể khi chưa thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án

thì việc hỗ trợ tài chính được thực hiện như sau:

- Đối với trường hợp hợp nhất, sáp nhập thì tổ chức mới tiếp tục thực hiện nghĩa vụ

thi hành án. Nếu tổ chức mới là đối tượng được quy định tại các điểm từ điểm 1.1

đến điểm 1.4 Khoản này và đáp ứng đủ các điều kiện tại Khoản 2 Mục này thì được

hỗ trợ tài chính để thực hiện nghĩa vụ thi hành án.

- Đối với trường hợp chia, tách thì cơ quan ra quyết định chia tách phải xác định rõ tổ

chức phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ thi hành án. Trường hợp quyết định chia, tách

không quy định nghĩa vụ của các tổ chức mới thì các tổ chức được hình thành sau

chia, tách phải liên đới chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thi hành án. Nếu các tổ

chức mới thuộc đối tượng được quy định tại các điểm từ điểm 1.1 đến điểm 1.4

Khoản này và đáp ứng đủ các điều kiện tại Khoản 2 Mục này thì được hỗ trợ tài

chính để thực hiện nghĩa vụ thi hành án.

- Đối với trường hợp giải thể thì cơ quan có thẩm quyền ra quyết định giải thể có

trách nhiệm phối hợp với cơ quan thi hành án trong việc xử lý tài sản của tổ chức bị

giải thể để thi hành án. Nếu nghĩa vụ thi hành án của tổ chức bị giải thể được chuyển



giao cho tổ chức khác thì tổ chức mới tiếp tục thực hiện nghĩa vụ thi hành án. Nếu tổ

chức mới thuộc đối tượng được quy định tại các điểm từ điểm 1.1 đến điểm 1.4

Khoản này và đáp ứng đủ các điều kiện tại Khoản 2 Mục này thì được hỗ trợ tài

chính để thực hiện nghĩa vụ thi hành án.

1.6. Các doanh nghiệp nhà nước đã bị giải thể, bị tuyên bố phá sản, bị chia, tách, cổ

phần hoá thì nghĩa vụ thi hành án được chuyển giao theo quy định của pháp luật về

thi hành án dân sự. Nếu tổ chức tiếp nhận nghĩa vụ thi hành án của các doanh

nghiệp nhà nước đã bị giải thể, bị tuyên bố phá sản, bị chia, tách, cổ phần hoá thuộc

đối tượng được quy định tại các điểm từ điểm 1.1 đến điểm 1.4 Khoản này và đáp

ứng đủ các điều kiện được quy định tại Khoản 2 Mục này thì được hỗ trợ tài chính để

thực hiện nghĩa vụ thi hành án.

2. Tổ chức phải thi hành án quy định tại Điều 1 của Quyết định 136/2005/QĐ-

TTg được hỗ trợ tài chính để thi hành án khi có đủ cả 2 điều kiện sau đây:

2.1. Việc thi hành án làm cho tổ chức phải thi hành án bị ảnh hưởng lớn đến việc

thực hiện nhiệm vụ được giao; phải ngừng hoạt động; bị giải thể hoặc ảnh hưởng

đến an ninh, quốc phòng, trật tự công cộng. Cụ thể như sau:

- Việc thi hành án làm cho tổ chức phải thi hành án bị ảnh hưởng lớn đến thực hiện

nhiệm vụ được giao khi số tiền phải thi hành án bằng hoặc lớn hơn 30% kinh phí

hoạt động thường xuyên được cấp trong năm của tổ chức phải thi hành án. Kinh phí

hoạt động thường xuyên được cấp trong năm gồm nguồn kinh phí hoạt động thường

xuyên được ngân sách nhà nước cấp và nguồn thu được để lại sử dụng theo quy

định (nếu có).

- Việc thi hành án làm cho tình hình tài chính và điều kiện làm việc của tổ chức phải

thi hành án bị ảnh hưởng nghiêm trọng, dẫn đến bị giải thể hoặc ngừng hoạt động.

- Việc thi hành án của tổ chức phải thi hành án làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh,

quốc phòng và trật tự công cộng.

Tổ chức phải thi hành án có trách nhiệm giải trình cụ thể về những ảnh hưởng của

việc thi hành án tới hoạt động của tổ chức, có xác nhận của cơ quan thi hành án, cơ

quan quản lý cấp trên trực tiếp về những nội dung giải trình. Trong trường hợp việc



thi hành án có thể ảnh hưởng đến an ninh, quốc phòng, trật tự công cộng thì ngoài

xác nhận của các cơ quan nói trên còn phải có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cùng

cấp với cơ quan thi hành án, nơi tổ chức phải thi hành án có trụ sở chính.

2.2. Sau khi tổ chức phải thi hành án đã áp dụng mọi biện pháp tài chính cần thiết

theo quy định của pháp luật mà vẫn không có khả năng thực hiện nghĩa vụ thi hành

án hoặc chỉ có khả năng thực hiện một phần nghĩa vụ thi hành án.

Các biện pháp tài chính tổ chức phải thi hành án cần áp dụng gồm:

2.2.1. Đối với cơ quan, tổ chức được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ kinh phí

hoạt động phải áp dụng các biện pháp tiết kiệm kinh phí chi thường xuyên của đơn vị

để thực hiện nghĩa vụ thi hành án.

2.2.2. Đối với các cơ quan, tổ chức đang thực hiện cơ chế khoán chi hành chính phải

điều chỉnh định mức, chế độ chi tiêu xuống mức thấp nhất theo chế độ hiện hành của

Nhà nước để tiết kiệm từ kinh phí khoán chi thực hiện nghĩa vụ thi hành án.

2.2.3. Ngoài các biện pháp trên, tổ chức phải thi hành án có thể áp dụng các biện

pháp tài chính khác phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Người đứng đầu tổ chức phải thi hành án chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc

thực hiện các biện pháp tài chính đảm bảo thi hành án.

2.3. Sau 12 tháng tính từ ngày tổ chức phải thi hành án áp dụng các biện pháp tài

chính được quy định tại điểm 2.2 Khoản này mà vẫn không có khả năng thực hiện

nghĩa vụ thi hành án thì được xem xét hỗ trợ tài chính từ ngân sách nhà nước để thi

hành án theo quy định tại Quyết định 136/2005/QĐ-TTg và hướng dẫn tại Thông tư

này.

3. Phạm vi và mức hỗ trợ

3.1. Hỗ trợ tài chính để thi hành án chỉ thực hiện đối với trách nhiệm thanh toán bằng

tiền cho người được thi hành án, bao gồm nghĩa vụ bằng tiền mặt và bằng tài sản

nếu bản án đã quy ra thành tiền.

3.2. Trong trường hợp tổ chức phải thi hành án phải thực hiện nghĩa vụ thi hành án

với nhiều đối tượng được thi hành án trong một bản án hoặc phải thực hiện nhiều


